
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC GIAO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ THỰC HIỆN
(Tính đến hết ngày 5/5/2023)

TT Công văn liên quan đến
giao việc Nội dung công việc Ngày Sở

giao
Hạn Sở

giao
Hạn theo
CV đến

Kết quả thực hiện

Ghi chú
Đã hoàn

thành
Chưa hoàn

thành
Trong

hạn
Quá
hạn

Trong
hạn

Quá
hạn

I Thanh tra

1 Công văn số 09/2023 của
  Hội làm vườn Tờ trình của Hội làm vườn v/v xin trả lại mặt bằng... 25/4/2023 trước

15/5/2023 X Đang thực
hiện

2 953/UBND-VP3 V/v xem xét đề nghị của Công ty TNHH cơ khí đúc
Xuân Phong 21/12/2022 X Đang hoàn

thiện báo cáo

3 954/UBND-VP3 V/v xem xét tham mưu phương án xử lý đất của Công
ty cổ phần đóng tàu Sông Ninh -TKV 21/12/2022 X Đang hoàn

thiện báo cáo

4 65/UBND-VP8 V/v tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác
phòng, chống tham nhũng 13/2/2023 X Đang thực

hiện

5 693-TB/TU TB ý kiến của BTV TU về kết quả rà soát các cuộc
thanh tra KTXH trên địa bàn tỉnh 14/3/2023

Trong
tháng

3/2023
X Đang thực

hiện

6 504/QĐ-BTNMT
QĐ ban hành KH kiểm tra công tác thi hành PL về xử
lý VPHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý
của Bộ TNMT năm 2023

23/3/2023 X Đang thực
hiện

7 194/UBND-VP8 V/v tham mưu xử lý đơn 10/4/2023 Trong T5 X Đang thực
hiện

8 226/UBND-VP8 V/v xử lý đơn (Ninh Thị Tiến, địa chỉ: Số 339 Nguyễn
Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) 20/4/2023 X Đang thực

hiện
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II P. QH-KH

1 4707/BTNMT-TCQLĐĐ V/v lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp
tỉnh, lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 15/8/2022 31/12/2022 X Đang thực

hiện

2 109/UBND-VP3 V/v nghiêm túc triển khai quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất 28/2/2023 X Đang thực

hiện

3 211/UBND-VP3 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh 31/3/2023 X Đang thực
hiện

4 327/UBND-VP5

V/v thực hiện Kế hoạch thẩm định Quy hoạch tỉnh
Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy
hoạch tỉnh

14/4/2023 X Đang thực
hiện

5 258/UBND-VP3 V/v xem xét việc mở rộng dự án của Công ty cổ phần
Nam Hải Minh 18/4/2023

Trước
22/4/2023
(hạn LĐS

giao)

X Đã trình
LĐS

6 261/UBND-VP3 V/v xem xét hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để tổ
chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Giao Lạc 18/4/2023 X Đang thực

hiện

7 239/VPUBND-VP3 V/v xem xét đề nghị của chùa Hưng Trung xã Giao
Tiến 24/4/2023 trước

25/5/2023 X Đang thực
hiện

8 83/UBND-VP2
V/v chuẩn bị nội dung tại Hội nghị sơ kết công tác
HĐND tỉnh các cấp tỉnh Nam Định, giữa nhiệm kỳ
2021-2026

25/4/2023 Chậm nhất
10/5/2023 X Đang thực

hiện

9 530/UBND-TH V/v đề nghị cung cấp kết quả thực hiện Nghị quyết 07-
NQ/TU, Kế hoach 80/KH-UBND 25/4/2023 trước

10/5/2023 X Đang thực
hiện

Đã hoàn
thành

Chưa hoàn
thành

Trong
hạn

Quá
hạn

Trong
hạn

Quá
hạn
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10 384/UBND-VP5 V/v thực hiện Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí
Bí thư Tỉnh ủy 28/4/2023 X Đang thực

hiện

11 290/UBND-VP3
V/v chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra kết quả thực hiện chỉ
tiêu sử dụng đất được Thủ tướng phân bổ  tại Quyết
định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022

4/5/2023 X Đang thực
hiện

12 92/UBND-VP2 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Tổ công tác số 1 5/5/2023 X Đang thực
hiện

III P. ĐĐĐK

IV Chi cục môi trường

1 162/UBND-VP3 V/v cung cấp bổ sung thông tin, số liệu phục vụ Báo
cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2023 14/3/2023

ND 1: trước
20/5/2023

ND2: trước
20/12/2023

X Đang thực
hiện

2 750/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát,
kiểm soát các cs có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 30/3/2023 X Đang thực

hiện

3 244/UBND-VP3
V/v tăng cường thanh, kiểm tra việcthực hiện công tác
bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường của
cơ sở khai thác khoáng sản

12/4/2023 X Đang thực
hiện

4 245/UBND-VP3 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg
ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ 12/4/2023 Trước tháng

8 năm 2023 X Đang thực
hiện

5 257/UBND-VP3
V/vgóp ý hồ sơ Quy hoạch tổng thể quan trắc môi
trường quốc gia giai đoạn2021 -2030, tầm nhìn đến
năm 2050

18/4/2023 X Đang thực
hiện

Đã hoàn
thành

Chưa hoàn
thành

Trong
hạn

Quá
hạn

Trong
hạn

Quá
hạn
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6 222/UBND-VP8 V/v xử lý đơn (người dân khu đo thị Dệt may) 20/4/2023 Trong
T5/2023 X Đang thực

hiện

7 273/UBND-VP3 V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW
của BCH TWĐảng Khóa X 25/4/2023 Trước

13/5/2023 X Đang thực
hiện

8 283/UBND-VP3 V/v góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 28/4/2023 X Đang thực
hiện

V P. BKTTV

1 966/UBND-VP3 V/v kế hoạch đánh giá 10 năm Khu dự trữ sinh quyển
thế giới Châu thổ Sông Hồng 24/12/2022 X Đang XD đề

cương

VI P. TNNKS

1 981/UBND-VP3 V/v thực hiện Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày
27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ 30/12/2022 X Đang thực

hiện

2 77/UBND-VP3 V/v thực hiện Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày
06/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ 13/2/2023 X Đang thực

hiện

3 102/UBND-VP3 V/v triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 27/2/2023 X Đang thực

hiện

4 140/UBND-VP3 V/v thực hiện văn bản số 1258/VPCP-NN ngày
28/02/2023 của Văn phòng Chính phủ 6/3/2023 X Đang thực

hiện

5 217/UBND-VP3 V/v thực hiện Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày
01/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ 4/4/2023 trước

15/4/2023 X Đang thực
hiện

Đã hoàn
thành

Chưa hoàn
thành

Trong
hạn

Quá
hạn

Trong
hạn

Quá
hạn
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6 232/UBND-VP3
V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng
sản

6/4/2023 X Đang thực
hiện

7 264/UBND-VP3 V/v thực hiện văn bản số 2547/VPCP-CN ngày
14/4/2023 của Văn phòng Chính phủ 18/4/2023 X Đang thực

hiện

VII VPĐK đất đai

1 235/STNMT-VP V/v thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm
Lưu trữ tỉnh 18/1/2023

Trong
tháng

 2/2023
X

Đang tiếp
tục phân loại

hồ sơ

2 348/CĐKDLTTĐĐ-ĐKĐĐ V/v báo cáo về tình hình hoạt động của Văn phòng
đăng ký đất đai 17/4/2023 Trước

30/6/2023 X Đang thực
hiện

VIII Trung tâm QT&PT TNMT

1 863/KSONMT-QTMT V/v thực hiện chế độ báo cáo kết quả quan trắc chất
lượng môi trường 4/4/2023 X Đang thực

hiện

s

Đã hoàn
thành

Chưa hoàn
thành

Trong
hạn

Quá
hạn

Trong
hạn

Quá
hạn
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